	      UBND TỈNH ĐẮKLẮK                

              SỞ TƯ PHÁP


ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU

LUẬT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT:

Đất nước ta sau hơn 20 năm đổi mới và mở cửa đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; trong đó, sự thay đổi về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế đã đem lại những tác động tích cực đối với thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, tạo ra sự biến đổi rõ rệt về chất và phát triển vượt bậc về lượng. 

Tiếp thu những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, ứng dụng nhiều công nghệ, dây chuyền sản xuất mới trong các lĩnh vực sản xuất quan trọng như xây dựng, giao thông, hóa dầu, điện tử và bán dẫn, điện lực..., Việt Nam đã vươn tới một trình độ cao hơn về năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Hàng hóa, dịch vụ lưu thông trên thị trường nội địa ngày càng phong phú, đa dạng về chủng loại và cấp độ chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nước. Thị trường quốc tế của Việt Nam cũng phát triển với tốc độ cao, các chủ thể tham gia xuất khẩu không ngừng được mở rộng, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chất lượng hàng xuất khẩu cũng từng bước được cải thiện.

Hoạt động quản lý chất lượng cũng đạt được nhiều kết quả với việc hình thành một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở cho quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa; bước đầu có sự phân công trách nhiệm quản lý chất lượng giữa các Bộ, ngành; thiết lập và triển khai phương thức kiểm tra chất lượng hàng hóa, công nhận phòng thử nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm và hệ thống quản lý chất lượng; đầu tư xây dựng được hệ thống các phòng thử nghiệm, kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại các trung tâm kinh tế lớn (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh,...) phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong nước và quản lý xuất nhập khẩu.

Tuy nhiên, những thay đổi tích cực nói trên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, đặc biệt khi thời hạn hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước trong kế hoạch đến năm 2010 không còn nhiều, hơn nữa Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của WTO. Thực trạng chất lượng và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa sản xuất, lưu thông trên thị trường trong nước và xuất nhập khẩu hiện nay vẫn còn nhiều bất cập cần khắc phục, cụ thể như sau:

1. Về thực trạng chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

- Nhiều hàng hóa nội địa chưa thực sự thích ứng với yêu cầu tiêu dùng cả về chất lượng, mẫu mã, giá thành; không ít sản phẩm, hàng hóa ở một số thị trường có sức mua lớn lại bị hàng nhập khẩu chiếm lĩnh. Số lượng các mặt hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng cao còn nhỏ, chủng loại đơn điệu, khả năng cạnh tranh của sản phẩm và doanh nghiệp còn thấp; hàm lượng gia công trong nhiều hàng hóa xuất khẩu chủ lực còn cao dẫn tới hiệu quả xuất khẩu thấp.

- Nạn gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng còn phổ biến và rất khó kiểm soát, gây thiệt hại không nhỏ cho Nhà nước, người sản xuất và người tiêu dùng. Đặc biệt, vấn đề không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng các công trình giao thông, xây dựng... trong thời gian gần đây đang trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng và chất lượng cuộc sống của người dân, gây bức xúc cho toàn xã hội. Trong khi đó, các biện pháp chế tài đối với các hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng lại chưa đủ mạnh, kém tác dụng răn đe, phòng ngừa.

2. Về thực trạng quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

- Hệ thống pháp luật về chất lượng chưa thống nhất và đồng bộ, thiếu những hướng dẫn cụ thể trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là đối với hàng hóa trong lưu thông và xuất nhập khẩu. Vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa được thể chế hóa đầy đủ; chưa phân định rõ trách nhiệm về quản lý chất lượng giữa nhà sản xuất, nhập khẩu và người bán hàng.

- Chính sách và giải pháp của Nhà nước về chất lượng chưa đủ mạnh để khuyến khích nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước. Chưa có cơ chế thúc đẩy xã hội hóa hoạt động dịch vụ về chất lượng. 

- Một số chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa còn chồng chéo và không rõ ràng. Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về quản lý chất lượng và sự phối hợp giữa các ngành hữu quan còn chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ và thống nhất. 

- Cơ chế, phương thức hoạt động chất lượng chưa được điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh trong nước và thông lệ quốc tế. Việc kiểm soát chất lượng sản phẩm chưa được chú trọng ngay từ khâu sản xuất... 

Từ những bất cập trên, để góp phần xây dựng nền tảng cho một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và tăng cường sức mạnh của nền kinh tế nước ta trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới thì việc xây dựng một văn bản pháp luật có hiệu lực cao, với sự đổi mới căn bản về nội dung cho phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển và hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới là rất cần thiết. Hơn thế nữa, hoạt động quản lý chất lượng có mối quan hệ chặt chẽ với hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật mà tác động đồng bộ của chúng sẽ tạo hiệu quả cao hơn cho sự phát triển của các hoạt động kinh tế - xã hội (Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006).

Vì vậy, thực hiện Nghị quyết số 49/2005/QH11 ngày 19/11/2005 của Quốc hội khóa XI về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2006, Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo Dự án Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Ngày 21/11/2007, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thông qua Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2008.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG LUẬT:

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được xây dựng theo tinh thần quán triệt các quan điểm chỉ đạo cơ bản sau đây:

- Thể chế hóa kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nâng cao chất lượng của sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước để chiếm lĩnh thị trường nội địa, thay thế hàng nhập khẩu, đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế trong bối cảnh tự do hóa thương mại và hội nhập. 

- Đổi mới vai trò điều tiết của Nhà nước, kết hợp linh hoạt với điều tiết của thị trường nhằm định hướng và bảo đảm cho hoạt động chất lượng có tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế, giúp các doanh nghiệp và sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam vượt qua các rào cản kỹ thuật trên cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu, đồng thời, bảo vệ được lợi ích quốc gia và người tiêu dùng trong nước thông qua các biện pháp kiểm soát chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu. 

- Đổi mới cơ chế quản lý chất lượng phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu quản lý kinh tế cũng như các tập quán quốc tế trong lĩnh vực chất lượng. Gắn đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động dịch vụ về chất lượng với việc tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trên nguyên tắc doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và mọi hoạt động của mình.

- Bảo đảm tối đa quyền lợi người tiêu dùng thông qua cơ chế kiểm soát chất lượng chặt chẽ, toàn diện, kể cả các biện pháp mạnh từ phía Nhà nước đối với các hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng. 

III. BỐ CỤC CỦA LUẬT:
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa gồm 7 chương, 72 điều. 

Chương 1. Những quy định chung (gồm 8 từ Điều 1 đến Điều 8)

Chương này quy định những vấn đề có tính nguyên tắc chung, chi phối toàn bộ nội dung của Luật, bao gồm: phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; áp dụng pháp luật; nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chính sách của Nhà nước về hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa; những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chương II. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa (gồm 3 mục, 14 điều từ Điều 9 đến Điều 22)

Chương này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng, tổ chức đánh giá sự phù hợp, tổ chức nghề nghiệp và tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Chương III. Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường và trong quá trình sử dụng (gồm 6 mục, 22 điều từ Điều 23 đến Điều 44)
Chương này quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng; công bố sự phù hợp; đánh giá sự phù hợp; thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp; kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất; xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất; chi phí thử nghiệm chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy; điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa xuất khẩu; biện pháp xử lý hàng hóa xuất khẩu không bảo đảm điều kiện xuất khẩu; điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa nhập khẩu; trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu; xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu; điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường; chi phí lấy mẫu và thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng và giải quyết khiếu nại, tố cáo về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa trong quá trình sử dụng; xử lý kết quả kiểm định; lệ phí kiểm định hàng hóa trong quá trình sử dụng.

Chương IV. Kiểm tra, thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa (gồm 2 mục, 9 điều từ Điều 45 đến Điều 53)

Chương này quy định về phân công trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa; đoàn kiểm tra và nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn kiểm tra; kiểm soát viên chất lượng và nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm soát viên chất lượng; thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nhiệm vụ và đối tượng thanh tra chuyên ngành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chương V. Giải quyết tranh chấp, bồi thường thiệt hại, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa (gồm 4 mục, 14 điều từ Điều 54 đến Điều 67)

Chương này quy định về tranh chấp, hình thức giải quyết tranh chấp, thời hạn khiếu nại, khởi kiện tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; kiểm tra, thử nghiệm, giám định để giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chi phí lấy mẫu và thử nghiệm hoặc giám định trong giải quyết tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nguyên tắc bồi thường thiệt hại; các thiệt hại phải bồi thường do hàng hóa không bảo đảm chất lượng; trách nhiệm bồi thường thiệt hại; các trường hợp không phải bồi thường thiệt hại; trách nhiệm bồi thường thiệt hại của tổ chức đánh giá sự phù hợp khi cung cấp kết quả sai; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; khởi kiện hành chính.

Chương VI. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa (gồm 3 điều, từ Điều 68 đến Điều 70)

Chương này quy định về trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chương VII. Điều khoản thi hành (gồm 2 điều, Điều 71 và Điều 72), quy định về hiệu lực thi hành và hướng dẫn thi hành Luật.

IV. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LUẬT: 
1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật:
- Phạm vi điều chỉnh (Điều 1)

Luật này quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa; quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Đối tượng áp dụng (Điều 2): là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam.

2. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa:

Luật đã quy định rõ, cụ thể quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong lĩnh vực chất lượng sản phẩm, hàng hóa; trình tự, thủ tục, nội dung, phương thức kiểm tra nhà nước và biện pháp xử lý các trường hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm các quy định của pháp luật; giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
3. Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa: 

- Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quản lý trên cơ sở tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Căn cứ vào khả năng gây mất an toàn, sản phẩm, hàng hóa được quản lý như sau:

+ Sản phẩm, hàng hóa nhóm 1 được quản lý chất lượng trên cơ sở tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng.

+ Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được quản lý chất lượng trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng.

Chính phủ quy định cụ thể việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

- Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa là trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh nhằm bảo đảm an toàn cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường; nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

- Quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhằm thực thi các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải bảo đảm minh bạch, khách quan, không phân biệt đối xử về xuất xứ hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa, phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

4. Chính sách của nhà nước về hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa: 

- Khuyến khích tổ chức, cá nhân xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến cho sản phẩm, hàng hóa và công tác quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh.

- Xây dựng chương trình quốc gia nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa.

- Đầu tư, phát triển hệ thống thử nghiệm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; xây dựng ý thức sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa có chất lượng, vì quyền lợi người tiêu dùng, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường; nâng cao nhận thức xã hội về tiêu dùng, xây dựng tập quán tiêu dùng văn minh.

- Khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư, tham gia vào hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Mở rộng hợp tác với các quốc gia, các vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực, tổ chức và cá nhân nước ngoài trong hoạt động liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tăng cường ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và các nước, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực về kết quả đánh giá sự phù hợp; khuyến khích các tổ chức đánh giá sự phù hợp của Việt Nam ký kết thỏa thuận thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp với tổ chức tương ứng của các nước, vùng lãnh thổ nhằm tạo thuận lợi cho phát triển thương mại giữa Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ.

5. Những hành vi bị nghiêm cấm:
- Sản xuất sản phẩm, nhập khẩu, mua bán hàng hóa đã bị Nhà nước cấm lưu thông.
- Sản xuất sản phẩm, xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán hàng hóa, trao đổi, tiếp thị sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

- Xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng.

- Xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, trao đổi, tiếp thị sản phẩm, hàng hóa đã hết hạn sử dụng.

- Dùng thực phẩm, dược phẩm không bảo đảm chất lượng hoặc đã hết hạn sử dụng làm từ thiện hoặc cho, tặng để sử dụng cho người.

- Cố tình cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả thử nghiệm, kiểm tra, giám định, kiểm định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Giả mạo hoặc sử dụng trái phép dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy, các dấu hiệu khác về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Thay thế, đánh tráo, thêm, bớt thành phần hoặc chất phụ gia, pha trộn tạp chất làm giảm chất lượng sản phẩm, hàng hóa so với tiêu chuẩn công bố áp dụng hoặc quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

- Thông tin, quảng cáo sai sự thật hoặc có hành vi gian dối về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, về nguồn gốc và xuất xứ hàng hóa.

- Che giấu thông tin về khả năng gây mất an toàn của sản phẩm, hàng hóa đối với người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.

- Sản xuất, chế biến sản phẩm, hàng hóa bằng nguyên liệu, vật liệu cấm sử dụng để sản xuất, chế biến sản phẩm, hàng hóa đó.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa để cản trở bất hợp pháp, gây phiền hà, sách nhiễu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân hoặc bao che hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Lợi dụng hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa để gây phương hại cho lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

6. Thực hiện nguyên tắc hậu kiểm:

Doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ và tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, hàng hóa do mình làm ra trước Nhà nước và người tiêu dùng.

Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp, hoạt động nội bộ, quá trình sản xuất do người sản xuất, cung ứng dịch vụ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nhà nước đặt ra các yêu cầu, điều kiện cho quá trình sản xuất như đặt ra các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu khác để doanh nghiệp áp dụng, thực hiện. Nhà nước chỉ kiểm tra các yêu cầu về chất lượng, đặc biệt các yêu cầu về an toàn của sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất trong các trường hợp sau đây:

- Hàng hóa xuất khẩu không đảm bảo chất lượng theo quy định tại Điều 32.
(Điều 32. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa xuất khẩu
1. Người xuất khẩu hàng hóa phải bảo đảm hàng hóa xuất khẩu phù hợp với quy định của nước nhập khẩu, hợp đồng hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với nước, vùng lãnh thổ có liên quan.

2. Áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng trong quá trình sản xuất hoặc tự xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm do mình sản xuất.)
- Hàng hóa lưu thông trên thị trường không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (khoản 3 Điều 40: Trong trường hợp phát hiện hàng hóa lưu thông trên thị trường không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa tiến hành việc kiểm tra chất lượng sản phẩm: kiểm tra việc áp dụng yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật; kiểm tra kết quả đánh giá sự phù hợp, nhãn hàng hóa, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy và các tài liệu kèm theo sản phẩm; thử nghiệm mẫu theo tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng).
Hoạt động đánh giá chất lượng sẽ do các tổ chức đánh giá sự phù hợp như phòng thử nghiệm, tổ chức giám định và tổ chức chứng nhận thực hiện. Nhà nước chỉ kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp.

Sản phẩm sau khi thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước đều được tự do lưu thông trên thị trường. Nhà nước kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường khi có nhu cầu quản lý hoặc khi có khiếu nại của khách hàng, người tiêu dùng. Khi phát hiện có sai sót hay vi phạm quy định về quản lý chất lượng, doanh nghiệp sẽ bị Nhà nước xử lý bằng bồi thường, bồi hoàn, thu hồi, sửa chữa lại... hoặc bị kiểm tra trực tiếp tại nơi sản xuất. Đây là biện pháp hậu kiểm nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm và thúc đẩy thông thương.

7. Thực hiện nguyên tắc tôn trọng sự điều tiết của thị trường:

Nhà nước tập trung, chú trọng quản lý các chỉ tiêu an toàn của sản phẩm, hàng hóa, nhưng mức và chỉ tiêu chất lượng cụ thể của sản phẩm, hàng hóa do thị trường điều tiết. Do vậy, mức chất lượng sản phẩm, hàng hóa cao hay thấp, các chỉ tiêu chất lượng cụ thể do doanh nghiệp tự quyết định trên cơ sở nhu cầu thị trường, hay nói cách khác do thỏa thuận giữa người mua và người bán. Tùy theo khả năng tài chính của mình, người mua sẽ lựa chọn những sản phẩm, hàng hóa có chỉ tiêu chất lượng thấp hoặc cao, còn nếu chất lượng quá kém sẽ bị thị trường đào thải vì không có người mua. Tuy nhiên, mức an toàn của sản phẩm, hàng hóa thì nhất thiết vẫn phải tuân theo quy định Nhà nước.

8. Bảo đảm nguyên tắc hội nhập quốc tế:

Các biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nội dung và thủ tục đánh giá sự phù hợp phải phù hợp với thông lệ quốc tế.

9. Bảo đảm minh bạch, công khai, không phân biệt đối xử:

Các biện pháp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa đều rõ ràng, minh bạch, công khai, công bằng, không phân biệt đối xử giữa các tổ chức, cá nhân Việt Nam với các tổ chức, cá nhân nước ngoài, giữa sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước với hàng hoà nhập khẩu.

10. Xã hội hóa hoạt động dịch vụ kỹ thuật:

Các hoạt động dịch vụ kỹ thuật như thử nghiệm, giám định, chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa được Nhà nước xã hội hóa triệt để nhằm:

- Tạo điều kiện cho các tổ chức, doanh nghiệp có năng lực và điều kiện đầu tư nâng cao năng lực chứng nhận, thử nghiệm, giám định. Nhà nước tập trung dầu tư vào những khu vực mà tư nhân ít quan tâm, nhưng vẫn có yêu cầu quản lý;

- Bảo đảm tính vô tư, minh bạch của hoạt động chứng nhận, thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

- Tạo ra một lực lượng làm dịch vụ chứng nhận, thử nghiệm, giám định đông đảo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thúc đẩy thương mại;

- Mở rộng đối tượng cần được chứng nhận, thử nghiệm, giám định;

- Nhà nước chỉ giám sát các hoạt động tác nghiệp của các tổ chức đánh giá sự phù hợp, tạo sân chơi bình đẳng và thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp từ các quốc gia khác.

11. Xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa: 

- Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

- Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính nêu trên được ấn định ít nhất bằng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ và nhiều nhất không quá 5 lần giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ; tiền do vi phạm mà có sẽ bị tịch thu theo quy định của pháp luật.

12. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa: 

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi cả nước. 

- Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

- Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện việc quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong phạm vi địa phương theo phân cấp của Chính phủ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Để Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sớm đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã bắt đầu triển khai các hoạt động sau đây:

- Soạn thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật và các văn bản cấp bộ hướng dẫn chi tiết những nội dung đã được Luật hoặc Chính phủ giao.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến công chúng và hướng dẫn, tập huấn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
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